PHIẾU HỌC TẬP  ĐẠI SỐ  8
Tuần 28-Tiết 57: Kiểm tra 1 tiết
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?


A. 
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C. 2x2 + 3 = 0

D. –x = 1

Câu 2: Phương trình 2x – 4 = 0 tương đương với phương trình:


A. 2x + 4 = 0

B. x – 2 = 0


C. x = 4

D. 2 – 4x = 0

Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình 
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Câu 4: Phương trình bậc nhất 3x – 1 = 0 có hệ a, b là:


A. a = 3; b = - 1

B. a = 3 ; b = 0

C. a = 3; b = 1

D. a = -1; b = 3

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình (x2 + 1)(x – 2) = 0 là:

A. S =
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C. S =
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D. S = 
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Câu 6: Phương trình –x + b = 0 có một nghiệm x = 1, thì b bằng:


A. 1




B. 0


C. – 1



D. 2

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (4 điểm). Giải các phương trình sau:

     1/  4x -  12 = 0


2/  x(x+1) - (x+2)(x - 3) = 7       

3/ 
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Bài 2: (2 điểm).

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Đến B người đó nghỉ 15 phút rồi quay về A với vận tốc 40km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3: (1 điểm). Giải phương trình : 
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PHIẾU HỌC TẬP  ĐẠI SỐ  8
Tuần 28-Tiết 58: Liên hệ gữ thứ tự và phép cộng
Bài 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?
a) (-2) + 3 ≥ 0;                           b) -6 ≤ 2.(-3)

c) 4 + 8 < 15 + (-8);                 d) x2 + 1 ≥ 1

Bài 2. Cho a > b, hãy so sánh:

a) a + 1 và b + 1;                b) a – 2 và b – 2.

Bài 3. So sánh a và b nếu:

a) a – 5 ≥ b – 5;                               b) 15 + a ≤ 15 + b

Bài 4. Đố. Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20km/h. Nếu một ô tô đi trên đường đó có vận tốc là a (km/h) thì a phải thoả mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau đây:

a > 20;             a < 20;          a ≤ 20;              a ≥ 20.
PHIẾU HỌC TẬP  HÌNH HỌC 8
Tuần 28-Tiết 49: Luyện tập
Bài 1:  Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

a) Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?.

b) Cho biết: AB = 12,45 cm, AC = 20,50cm. Tính độ dài các đoạn BC, AH, BH và CH.

[image: image17.png]



Bài 2: Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có độ dài 36,9m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1 m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,62m. Tính chiều cao của ống khói.
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Bài 3: Chân đường cao AH của tam giác vuông ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 25cm và 36cm. Tính chu vi và diện tích của tam giác vuông đó.
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PHIẾU HỌC TẬP  HÌNH HỌC 8
Tuần 28-Tiết 50:
Ứng dụng  thực tế của tam giác đồng dạng.

[image: image1.wmf]1

20

x

+=


[image: image21.png]Céch do chidu cao cua Kim Ty Thap



Bài 1. Một cột đèn cao 7m có bóng tên mặt đất dài 4m. Gần đấy có một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất dài 80m. Hỏi tòa nhà có bao nhiêu tầng ? Biết mỗi tầng cao 2m.
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Bài 2. Kim tự tháp là niềm tự hào của người dân Ai cập. Để tính được chiều cao gần đúng của Kim tự tháp, nhà toán học Thales làm như sau: đầu tiên ông cắm 1 cây cọc cao 1m vuông góc với mặt đất và ông đo được bóng cây cọc trên mặt đất là 1,5m và chiều dài bóng kim tự tháp trên mặt đất dài 208,2m. Hỏi kim tự tháp cao bao nhiêu 

Bài 3. Để đo khoảng cách giữa 2 bờ của một con sông, người ta cắm những cây cọc vuông góc xuống mặt đất như trong hình vẽ (AB // DE) và đo khoảng cách giữa các cây cọc AB = 2m, AC = 3m, CD = 15m. Tính khoảng cách DE của hai bờ con sông

Bài 4. Để đo bề dày của vật, người ta dùng dụng cụ đo gồm thước AC được chia đến 1mm , gắn với một bản kim loại hình tam giác ABD, khoảng cách BC = 10mm. ta kẹp vật vào giữa bản kim loại và thước (đáy của vật áp vào bề mặt của thước AC). Khi đó, trên thước AC ta đọc được "bề dày" d của vật . Dựa vào hình vẽ hãy tính bề dày vật đó?
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Bài 5. Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m. tính chiều cao của cột điện.

Bài 6. Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc chôn xuống đất, cọc cao 2m và đặt xa cây 15m. Sau khi người ấy lùi ra xa cách cọc 0,8m thì nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi cây cao bao nhiêu, biết rằng khoảng cách từ chân đến mắt người ấy là 1,6m. (SGK)
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